
STT Mã SV Họ Tên Mã LHP đã học Tên HP Ghi chú

1 2056060024 Nguyễn Ngọc Anh Thư 010800005501 Máy bay trực thăng

2 2153410066 Nguyễn Thành Tỷ 010100023901 Quản trị doanh thu VTHK

3 2153410075 Lê Thị Trang 010100011201 Quản trị dự án

4 2153410163 Nguyễn Thị Thu Minh 010100012805 Bảo hiểm hàng không

5 2153410163 Nguyễn Thị Thu Minh 010100018501 Marketing Cảng hàng không

6 2153410163 Nguyễn Thị Thu Minh 010100011203 Quản trị dự án

7 2153410163 Nguyễn Thị Thu Minh 010100018003 Quy hoạch Cảng HK

8 2153410191 Vũ Phương Mai 010100018501 Marketing Cảng hàng không

9 2153410191 Vũ Phương Mai 010100011203 Quản trị dự án

10 2200000016 Lê Thị Hoàng Mai 030100102801 Thuật ngữ chuyên ngành KTHK 1 Học kỳ II (2022-2023)

11 2252210022 Huỳnh Thị Nhung 011100001601 Tư tưởng Hồ Chí Minh

12 2253410108 Nguyễn Thị Kim Ngân 010100017101 Quản trị tài chính

13 2254810214 Đặng Hoàng Phương Uyên 010100085903 Đồ họa máy tính

14 2258130034 Nhan Ngọc Hảo Tiên 010100141101 Du lịch sinh thái

15 2258130089 Lê Thị Kim Nguyên 010100012402 Dẫn luận phương pháp khoa học

16 2258130089 Lê Thị Kim Nguyên 010100141102 Du lịch sinh thái

17 2331310520 Phạm Thị Quỳnh Như 010100074712 Kinh tế chính trị Mác Lênin

18 2331510002 Hoàng Trung Anh 011100051701 Toán cơ sở

19 2331510002 Hoàng Trung Anh 011100014401 Xử lý số tín hiệu

20 2331520096 Đinh Phạm Quang Trí 010100106117 Tiếng Anh 1

21 2331520096 Đinh Phạm Quang Trí 011100000102 Tổng quan về Hàng không dân dụng
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STT Mã SV Họ Tên Mã LHP đã học Tên HP Ghi chú

22 2331540024 Bùi Minh Thắng 010100074711 Kinh tế chính trị Mác Lênin

Lập bảng

Dương Gia Bảo              Cổ Tấn Anh Vũ

Tp. HCM, ngày 06 tháng 5 năm 2024
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